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ĐỀ BÀI
Câu 1: Câu nào sau đây không chỉ vai trò của nghề trồng cây ăn quả:
A. Cung cấp quả để ăn				B. Cung cấp quả cho chế biến
C. Cung cấp quả cho xuất khẩu			D. Cung cấp quả làm thuốc chữa bệnh
Câu 2: Nhiệt độ thích hợp đối với cây cam, quýt là:
A. 200C – 250C					B. 250C – 270C
C. 270C – 300C 					D. 300C – 450C
Câu 3: Sau khi đào hố, bón phân lót, thời gian trồng cây thích hợp là:
A. Khoảng 5 đến 10 ngày				B. Khoảng 10 đến 15 ngày	
C. Khoảng 15 đến 20 ngày			            D. Khoảng 20 đến 25 ngày
Câu 4: Cây làm gốc ghép được nhân giống theo phương pháp:
A. Giâm cành từ cây mẹ là giống ở địa phương
B. Trồng bằng hạt của cây mẹ là giống ở địa phương
C. Chiết cành từ cây mẹ là giống ở địa phương
D. Giâm cành từ cây mẹ là giống ở địa phương
Câu 5: Quy trình trồng cây ăn quả:
A.  Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Bóc vỏ bầu -> Lấp đất -> Tưới nước.
B. Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
C. Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
D. Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất. 
Câu 6: Phương pháp ghép là:                                                         
A. Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
B. Phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành.
C. Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới.
D. Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt.
Câu 7: Ghép cành gồm các kiểu ghép:
A. Ghép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên              
B. Ghép cửa sổ, ghép áp, ghép đoạn cành
C. Ghép cửa sổ, ghép chữ T, ghép áp              
D. Ghép đoạn cành, ghép cửa sổ, ghép nêm
Câu 8: Cây ăn quả có múi cần phải bón phân thúc khi nào?
A. Sau khi hái quả và tỉa cành.                   B. Đón trước khi hoa nở.
C. Bón nuôi quả.                                         D. Theo tình hình của cây và tuổi cây
Câu 9: Một số loại bệnh hại cây ăn quả có múi:
A. Bệnh vàng lá hại cây ăn quả có múi.	    B. Rầy xanh.                                       
C. Bệnh loét hại cây ăn quả có múi.	                D. Sâu đục cành
Câu 10.  Cành giâm thường cắt thành đoạn dài bao nhiêu?	
A. 3 - 4 cm.				B. 5 - 7 cm.
C. 6 - 8 cm.				D. 7 - 9 cm.
Câu 11: Quy trình trồng cây ăn quả không có bầu đất:
A. Đào hố -> lấp đất -> tưới nước    
B. Đào hố -> bóc vỏ bầu -> lấp đất -> tưới nước
C. Đào hố -> đặt cây vào hố ->lấp đất -> tưới nước      
D. Đào hố -> tưới nước -> đặt cây vào hố
Câu 12: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
A. Đốn phục hồi                                          B. Đốn tạo quả
C. Đốn tạo cành                                           D. Đốn tạo hình
Câu 13 : Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả với  người lao động là?
A. Phải có tri thức khoa học                         B. Phải yêu nghề yêu thiên nhiên
C. Phải có sức khỏe tốt                                 D. Cả ba yêu cầu trên
Câu 14: Cây ăn quả có các loại rễ nào ?
A. Chỉ có rễ cọc                                              B. Chỉ có rễ con
C. Có cả rễ cọc và rễ con                                D. Không có rễ
Câu 15: Ở miền Bắc đâu là thời vụ thích hợp trồng cây ăn quả:
A. Tháng 2 – tháng 4                                               B. Tháng 8- tháng 10
C. Tháng 2 – tháng 4 và  Tháng 8- tháng 10           D. tháng 4 - tháng 5
Câu 16: Phương pháp nào không phải là phương pháp nhân giống cây ăn quả vô tính:
A. Chiết cành                                                         B. Giâm cành
C. Ghép                                                                  D. Gieo hạt
Câu 17: Tại sao không bón phân vào gốc cây mà bón vào hình chiếu của tán cây?
A. Bón như vậy dễ bón                                          B. Vì gốc cây nhiều rễ bón như vây hỏng rễ
C. Rễ con ăn trong hình chiếu của tán cây            D. Bón như vậy nhanh hơn
Câu 18: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : … là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
A. Ghép cành					B. Giâm cành
C. Chiết cành					D. Nhân giống vô tính
Câu 19: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Khi …, chúng ta cần chọn những cành có mắt và chồi to khoẻ vì mắt và chồi được xem là các điểm sinh trưởng của cành, từ mắt có thể đâm ra các rễ giúp cành hút nước và muối khoáng, từ chồi sẽ mọc lên các mầm non, giúp cành lớn lên và phát triển thành cây con.
A. Giâm cành      					B. Chiết cành		
C. Ghép gốc  		    			            D. Trồng cây
Câu 20: Cây ăn quả có múi thích hợp với đất có độ pH:
A. 4,5 – 5,5.						B. 6,5 – 7,5.
C. 5,5 – 6,5.						D. 7,5 – 8,5.
Câu 21: Sau khi giâm cành bao nhiêu ngày thì kiểm tra?:
A. 3.				  B. 5.				C. 10.			     D. 15.
Câu 22 : Trồng cây ăn quả nhằm mục đích :
A. Cung cấp quả cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
B. Cung  cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.
C. Cung cấp quả cho người tiêu dùng.
D. Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu
Câu 23: Ưu điểm của phương pháp chiết cành là gì:
A. Hệ số nhân giống cao				B. Cây mau già cỗi
C. Đơn giản dễ làm, chi phí ít			D. Ra hoa, quả sớm 
Câu 24: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là:
A. Là các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao.
B. Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao .
C. Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và  kinh tế cao .
D. Là các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị kinh tế cao.
Câu 25: Cành giâm thường cắm xuống đất với độ sâu như thế nào?
A. 1-2 cm.			B. 2-3 cm.			C. 3-5 cm.		D. 5-6 cm.
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